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Phần 1: 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2024 

1. Căn cứ đánh giá và bối cảnh thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024  

1.1 Căn cứ đánh giá: 

- Quy định về tổ chức và hoạt động của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển 

(VNH&KHPT) được ban hành theo Quyết định số 3562/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/09/2015 

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); 

- Đăng ký hoạt động KHCN số A-265 ngày 12/10/2015. 

- Các chỉ đạo và hướng dẫn của ĐHQGHN trên cơ sở tình hình xã hội và thực tiễn 

đơn vị năm 2024; 

- Các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 của ĐHQGHN giao cho Viện 

VNH&KHPT; 

- Các văn bản kết luận, các chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN tại các buổi họp về 

định hướng triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện Viện 

VNH&KHPT; 

- Chiến lược phát triển Viện đến năm 2030 

- Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 của Viện VNH&KHPT. 

1.2. Bối cảnh thực hiện: 

- Chủ trương đẩy mạnh tự chủ hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội hóa các 

loại hình dịch vụ công của Đảng và Nhà nước, chính sách mới về khoa học công nghệ 
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(KH&CN), đào tạo. Điều này một mặt tạo ra những thuận lợi nhất định, nhưng mặt khác 

cũng là khó khăn thách thức rất lớn cho Viện VNH&KHPT, nhất là trong giai đoạn đầu 

thực hiện tự chủ đối với đặc thù của Viện là đơn vị nghiên cứu cơ bản, phục vụ chính 

sách. 

- Viện là một đơn vị thành viên của ĐHQGHN, việc xây dựng kế hoạch và thực 

hiện nhiệm vụ của Viện luôn bám sát chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm của 

ĐHQGHN. 

- Viện triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo theo định hướng 

của một tổ chức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, định hướng 

ứng dụng, tư vấn chính sách về các vấn đề liên quan tới Việt Nam học và Khoa học phát 

triển.  

 

2. Những thành tựu nổi bật trong năm 2024 

2.1. Nghiên cứu khoa học: 

Năm 2024, Viện tiếp tục khẳng định được uy tín và vị thế của một Viện nghiên 

cứu cơ bản, liên ngành theo định hướng ứng dụng, đã đạt được những thành tựu nổi bật 

sau đây: 

Viện tiếp tục chủ trì thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 08 đề tài cấp 

bộ/ĐHQGHN (trong đó có 02 đề tài phê duyệt năm 2024), 03 đề tài hợp tác trong nước, 

03 đề tài và dự án hợp tác quốc tế (trong đó có 01 đề tài phê duyệt năm 2024). Điểm đáng 

lưu ý là nhiều đề tài nêu trên do cán bộ trẻ của Viện chủ trì. Các đề tài, nhiệm vụ đã 

nghiệm thu đều đạt chất lượng tốt; một số đề tài, nhiệm vụ mới được ký kết. Nhìn chung, 

các đề tài thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng khoa học, trong đó có những đề 

tài mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đóng góp lớn về khoa học mà còn ứng 

dụng thực tiễn cho việc phát triển bền vững đất nước và các địa phương. 

Năm 2024, Viện VNH&KHPT đã tham gia, tổ chức thành công nhiều sự kiện, 

hoạt động KH&CN quan trọng của Viện và của ĐHQGHN. Đặc biệt, ngày 19/03/2024, 
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Viện đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và 35 truyền thống của Viện. 

Nhân dịp này, Viện đã tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế “Nghiên cứu và đào tạo Việt 

Nam học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” được cộng đồng khoa học đánh giá cao. 

Bên cạnh đó, Viện đã tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học, 04 tọa đàm khoa học, 01 

buổi thảo luận, 01 triển lãm KH&CN quốc tế và nhiều sự kiện khác có sự tham dự của 

cộng đồng địa phương. Các hội thảo khoa học được tổ chức cũng là bước tạo đà, chuẩn bị 

cho Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 sẽ diễn ra năm 2025, trong đó, Viện 

VNH&KHPT được giao là đầu mối chuyên môn của hội thảo.  

Viện VNH&KHPT đã tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghệ Năng lượng - Môi 

trường Hà Nội; tham gia chương trình truyền hình “Lớp học vì sao” tại Cát Bà, Hải 

Phòng được phát trên kênh của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, tổ chức sự kiện 

“Nâng cao nhận thức sinh viên về lồng ghép giảm thiểu rác thải nhựa gắn với phát triển 

kinh tế” tại xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, Nam Định. Các sự kiện này trong khuôn khổ 

đề tài “Nguồn phát thải, nơi tích tụ và các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của rác 

thải nhựa đến cộng đồng ven biển ở Việt Nam” (hợp tác với Vương quốc Anh) đã trở 

thành các hoạt động mang lại giá trị cho cộng đồng.  

Cũng trong năm 2024, có nhiều nhà khoa học của Viện được tặng thưởng các danh 

hiệu vì những cống hiến trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Tại Lễ tôn vinh trí thức 

khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024, GS.TS Trương Quang Hải được vinh danh là 

Nhà khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2024. Ngày 13/11/2024, TS. Lý Viết Trường xuất 

sắc lọt vào danh sách 09 nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I năm 

2024. Đây là vinh dự lớn không chỉ của cá nhân nhà khoa học mà còn là niềm tự hào của 

Viện VNH&KHPT. 

2.2.Đào tạo: 

Năm 2024, Viện tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ do ĐHQGHN 

giao từ đầu năm (03 chỉ tiêu), với 07 NCS nhập học, trong đó có 03 NCS là người nước 
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ngoài. Điều đó cho thấy, Viện VNH&KHPT ngày càng khẳng định được uy tín và chất 

lượng đào tạo, không chỉ ở trong nước mà còn trên thế giới. Trong năm qua, Viện có 04 

NCS được cấp bằng tiến sĩ, 01 NCS đang làm thủ tục bảo vệ các cấp, 07 NCS đã hoàn 

thành các học phần, chuyên đề tiến sĩ. Các nghiên cứu sinh học tập theo chương trình đào 

tạo Tiến sĩ Việt Nam học (điều chỉnh) thực hiện theo quy định, hướng dẫn của 

ĐHQGHN, đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu của xã hội. 

Hoạt động đào tạo tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài của Viện 

tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ cả về số lượng và chất lượng. Tính từ đầu 

năm 2024 đến nay, Viện đã có 29 học viên nước ngoài đăng ký và tham gia học tiếng Việt 

tại cơ sở đào tạo. Các học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Đài Loan, 

Pháp, Nga, Singapore, Brazil, Ba Lan, Đức, Trung Quốc,… Với kết quả này, Viện 

VNH&KHPT tiếp tục khẳng định là một trong những trung tâm đào tạo tiếng Việt uy tín, là 

địa chỉ tin cậy của các học giả, các nhà nghiên cứu và người học từ nhiều quốc gia trên thế 

giới.  

Trong năm 2024, Viện tổ chức sự kiện “Ngày Việt Nam học” nhân dịp kỉ niệm 42 năm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam dành cho người học nước ngoài, nghiên cứu sinh đang học tại 

Viện. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Viện VNH&KHPT. Buổi giao lưu 

là dịp để các thầy cô, các học viên nước ngoài và nghiên cứu sinh tham gia học tại Viện có 

cơ hội gặp gỡ giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa 

người học với cơ sở đào tạo.  

​ Một trong những thành tựu của năm 2024 là Viện VNH&KHPT chính thức được 

ĐHQGHN giao làm đầu mối chuyên môn triển khai chương trình tuyển sinh thạc sĩ 

chuyên ngành Quản trị địa phương theo định hướng ứng dụng. Viện đã tích cực truyền 

thông, quảng bá chương trình thạc sĩ này của ĐHQGHN trên nhiều kênh thông tin khác 

nhau, hợp tác với các địa phương để tuyển sinh cho chương trình. Năm 2024, Viện 

VNH&KHPT đã tổ chức xét tuyển, phỏng vấn cho 04 thí sinh dự tuyển chương trình thạc 

sĩ Quản trị địa phương và đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để công nhận học viên 

trong năm 2024. 

Để chuẩn bị cho chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị địa phương của ĐHQGHN, Viện 

VNH&KHPT đã phối hợp với Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục để lên kế hoạch và 
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triển khai các học phần đào tạo trực tuyến. Học phần “Địa phương học” do Dự án PHER 

tài trợ, cùng với sự hỗ trợ của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, công ty OES và biên 

soạn bởi Viện VNH&KHPT. Học phần này được xây dựng công phu, bài bản, theo tinh 

thần đổi mới, sáng tạo, tăng cường tính hấp dẫn, nhằm đem đến những trải nghiệm học 

tập tốt nhất, cập nhật kiến thức tiên tiến, hiện đại cho người học. Viện VNH&KHPT có lộ 

trình để xây dựng các học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị địa phương 

của ĐHQGHN với 30 % giảng dạy trực tuyến. 

Chỉ số quốc tế hóa trong giáo dục tiếp tục tăng do Viện đẩy mạnh các hợp tác trong 

bồi dưỡng, đào tạo sau đại học và có nhiều lượt cán bộ đi tập huấn, đào tạo, giảng dạy, 

nghiên cứu... ở nước ngoài. Tháng 9/2024, Viện tổ chức thành công học phần “Living lab 

in Vietnam” mùa 2 kéo dài 02 tuần từ ngày 09/9 đến 21/9 tại Hà Nội và Hòa Bình cho 54 

học viên cao học, chuyên gia, giảng viên của trường Đại học KU LEUVEN, Vương quốc 

Bỉ. Viện tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia của Viện Khoa học Xã hội tỉnh Vân 

Nam, Trung Quốc; đoàn chuyên gia Nhật Bản; đoàn chuyên gia Hàn Quốc; đoàn doanh 

nghiệp RoadCo (Vương quốc Bỉ); nhà sáng lập tổ chức UpThink của Ireland. 

 

2.3. Hợp tác phát triển: 

​ - Hợp tác Quốc tế: Chỉ số quốc tế tiếp tục phát triển mạnh: Thu hút học viên, 

chuyên gia nước ngoài đến nghiên cứu giảng dạy học tập đạt: 110 người trên chỉ tiêu 

được giao là 32; Tiếp tục triển khai các đề tài dự án hợp tác, đặc biệt ký mới Dự án hợp 

tác về Môi trường và phát triển bền vững mới có giá trị cao về khoa học, thực tiễn và tài 

chính với Đại sứ quán Anh. 

​ - Hợp tác trong nước được thúc đẩy phát triển cả theo chiều rộng và chiều sâu với 

việ ký kết hợp tác, triển khai nhiệm vụ KHCN, tổ chức Hội nghị hội thảo … với nhiều địa 

phương, tổ chức, doanh nghiệp. 

​  

2.4. Công bố khoa học: 

Trong năm 2024, số công trình công bố trong nước (bài báo, báo cáo tham luận 

trong hội thảo khoa học) của các cán bộ Viện là 42 bài, gấp 1,82 lần so với chỉ tiêu đăng 

ký (23 bài).  
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Cũng trong năm, số lượng công bố quốc tế thuộc hệ thống danh mục ISI/SCOPUS 

tiếp tục tăng mạnh, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong số 17 bài quốc tế được công 

bố, có 16 bài thuộc hệ thống ISI/SCOPUS, tăng gấp 2 lần so với năm 2023, đạt 88,9% so 

với chỉ tiêu ĐHQGHN giao (18 bài).  

2.5. Tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế  

Năm 2024, Viện đã tổ chức nhiều hội thảo, toạ đàm khoa học được cộng đồng 

đánh giá cao, bao gồm: 01 Hội thảo khoa học quốc tế, 02 hội thảo khoa học trong nước 

và 04 tọa đàm khoa học: đặc biệt, tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên 

cứu và đào tạo Việt Nam học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn nhân kỷ niệm 20 thành 

laaph Viện và 35 năm ngày truyền thống. 

2.6. Tổ chức cán bộ 

​ Năm 2024 đánh dấu việc hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức của Viện sau một thời 

gian dài khuyết thiếu. Việc hoàn thành thủ tục công nhận Chi ủy, Bí thư Chi bộ, hoàn 

thành thủ tục bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện Trưởng. 

​ Ngoài ra Viện đã hoàn thành Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2024 - 2026, được 

ĐHQGHN phê duyệt. Đồng thời, năm 2024 Viện hoàn thiện bổ nhiệm Giám đốc Trung 

tâm Hà Nội học và Phát triển thủ đô, hoàn thiện phương án hoạt động của Trung tâm 

trong giai đoạn mới. 

 

3. Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 

3.1. Khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức 

Viện VNH&KHPT là Viện nghiên cứu cơ bản, liên ngành, định hướng ứng dụng 

nên các hoạt động nghiên cứu ngày càng có xu hướng gắn kết với chuyển giao và ứng 

dụng trong thực tiễn phát triển đất nước và các địa phương. Năm 2024, Viện đã đạt được 

một số kết quả cụ thể sau đây: 

- Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các đề tài, nhiệm vụ KH&CN 

các cấp; đề xuất triển khai các nhiệm vụ KH&CN mới dựa trên tiềm năng, thế mạnh của 

đơn vị và nhu cầu phát triển đất nước: 
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+ Các đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ/ngành và tương đương bao gồm: 

1) Đề tài cấp Quốc gia: “Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái đất ngập nước ven biển 

vườn quốc gia Côn Đảo, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững” do TS. 

Nguyễn Thị Hà Thành làm chủ nhiệm (đã nghiệm thu). 

2) Đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu và xây dựng Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam: 

Tập Địa phương chí mẫu (cấp tỉnh)” do GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc làm chủ nhiệm (đã 

dừng thực hiện); 

3) Đề tài cấp Quốc gia “Khai mỏ kim loại và tác động của nó đến kinh tế và xã hội 

Việt Nam giai đoạn sơ kỳ cận đại” do TS. Vũ Đường Luân làm chủ nhiệm. 

+ Các đề tài cấp ĐHQGHN: 

1) “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể ở Hà Nội trong bối cảnh 

phát triển đô thị hiện nay” do TS. Bùi Văn Tuấn làm chủ nhiệm; 

2) “Thương nghiệp của phụ nữ nông thôn và những tác động đến đời sống hộ gia 

đình ở đồng bằng châu thổ sông Hồng từ Đổi mới (1986) đến nay (nghiên cứu trường hợp 

làng Phù Lưu và Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)”, do TS. Nguyễn Thị Huệ làm 

chủ nhiệm; 

          ​3) “Đánh giá hiện trạng việc đặt tên đường phố tại đô thị Hà Nội và đề xuất một số 

phương án quy hoạch đặt tên phố theo định hướng đô thị thông minh”, do TS. Phùng Thị 

Thanh Lâm làm chủ nhiệm; 

          ​4) “Quá trình kết thúc hệ thống triều cống trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc 

(1858-1885)”, do TS. Vũ Đường Luân làm chủ nhiệm; 

          ​5) “Chế độ tô thuế nhà nước ở Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII: Từ chính sách đến 

thực tiễn và bài học lịch sử”, do TS. Tống Văn Lợi làm chủ nhiệm; 
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 6) “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững đô thị vừa và nhỏ ven 

biển (nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Tĩnh)”, do ThS. Nguyễn Đức Minh làm chủ 

nhiệm; 

7) “Quản trị địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới (nghiên cứu trường hợp huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)” do TS. Lê 

Thúy Hằng làm chủ nhiệm. 

8) “Nghiên cứu phát huy giá trị tài nguyên du lịch văn hóa trên cơ sở tích hợp hệ 

thống thông tin địa lý và công nghệ số (nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam)” do TS. 

Giang Văn Trọng làm chủ nhiệm 

          ​+ Các đề tài hợp tác trong nước và quốc tế: 

1)  Đề tài hợp tác với tỉnh Hà Nam “Xây dựng cơ sở dữ liệu số hoá tư liệu văn 

hiến trên địa bàn tỉnh Hà Nam”, do TS. Giang Văn Trọng làm chủ nhiệm; 

2) Đề tài hợp tác với thị xã Sơn Tây (Hà Nội) “Tư vấn biên soạn Địa chí Sơn 

Tây”, do TS. Phạm Đức Anh làm chủ nhiệm; 

3) Đề tài “Cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng 

sinh học tại khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng”, Trung tâm Nghiên cứu 

châu Á, ĐHQGHN tài trợ, do TS. Giang Văn Trọng làm chủ nhiệm. 

4) Đề tài hợp tác quốc tế với Trường Đại học KU Leuven, Vương quốc Bỉ: “The 

women’s empowerment sustainable tourism nexus in rural Vietnam” do TS. Hoàng Thị 

Thu Hương làm chủ nhiệm, chủ dự án là GS. Constanza Parra. 

          ​  5) Dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế với Trường Đại học Heriot Watt (Vương 

quốc Anh) “Nguồn phát thải, nơi tích tụ và các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của 

rác thải nhựa đến cộng đồng ven biển Việt Nam” do TS Vũ Kim Chi là đồng chủ trì, GS 

Michel Kaiser (chủ nhiệm dự án).   
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6) Dự án ‘Công nghệ địa không gian và các cách tiếp cận trong xây dựng cộng 

đồng tham gia chống chịu với tai biến thiên nhiên và rủi ro khí hậu” do TS. Vũ Kim Chi 

là đồng chủ trì (đối tác Ai-len tài trợ). 

+ Ngoài các chương trình, dự án nghiên cứu, trong năm 2024, các chuyên gia của 

Viện cũng tham gia tư vấn nhiều chính sách cho nhà nước, địa phương, tham gia các hoạt 

động hỗ trợ cộng đồng. 

+ Số bài báo khoa học công bố trong nước: 42 bài (xem chi tiết tại Phụ lục) 

+ Số bài báo khoa học quốc tế: 17 bài, trong đó 16 bài thuộc hệ thống danh mục 

ISI/SCOPUS. 

- Các hội thảo, tọa đàm khoa học đã tổ chức: 03 hội thảo, 04 tọa đàm. 

Chỉ tiêu về số lượng công trình công bố trong nước đạt 200% so với chỉ tiêu đăng 

ký. Số lượng đề tài các cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra. Riêng công bố quốc tế thuộc 

hệ thống danh mục ISI/SCOPUS đạt số lượng cao nhất từ trước đến nay, gấp 2 lần so với 

năm 2023 (đạt 88,9% so với chỉ tiêu ĐHQGHN giao). Tuy nhiên, Viện chưa đạt chỉ tiêu 

về xuất bản sách chuyên khảo (chỉ đạt 25% so với chỉ tiêu ĐHQGHN giao) và chỉ tiêu về 

nhóm nghiên cứu mạnh. 

Trong năm tới, Viện sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình nghiên cứu có sự hợp 

tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước để hướng đến các công bố độc 

lập và công bố chung với các đối tác quốc tế; đẩy mạnh chính sách khuyến khích công bố 

quốc tế và hỗ trợ phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh. 

3.2. Đào tạo 

- Công tác tuyển sinh 

Về tuyển sinh tiến sĩ:   
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Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Viện đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển sinh 

tiến sĩ được ĐHQGHN giao: đợt 1 tuyển sinh được 3 NCS, đạt 100%  chỉ tiêu đầu năm 

và đợt 2 được bổ sung thêm chỉ tiêu, tuyển được 4 NCS. Kết quả tuyển sinh tiến sĩ 2024 

đạt 07 NCS (02 người Trung Quốc, 01 người Hàn Quốc, 04 người Việt Nam). 

Về tuyển sinh thạc sĩ: 

Năm 2024, bước đầu ghi nhận Viện VNH&KHPT hoàn thành tổ chức xét tuyển 

cho 04 ứng viên dự tuyển thạc sĩ  chuyên ngành Quản trị địa phương theo định hướng 

ứng dụng (chỉ tiêu 28 người), trong đó có 01 thí sinh người Trung Quốc và 03 thí sinh là 

người Việt Nam. 

- Thực hiện kế hoạch đào tạo 

Về đào tạo tiến sĩ:  

Trong năm 2024, Viện VNH&KHPT đã thực hiện kế hoạch đào tạo tiến sĩ chuyên 

ngành Việt Nam học theo đúng quy chế đào tạo sau đại học của ĐHQGHN, cụ thể như 

sau: 

+ 01 nghiên cứu sinh (NCS) khóa QH-2020 đã được cấp bằng tiến sĩ chuyên 

ngành Việt Nam học. 

+ 02 NCS khóa QH-2019 và 01 NCS khóa QH-2020 đã bảo vệ thành công luận án 

tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học cấp Hội đồng đánh giá luận án, trong đó có 01 NCS 

khóa QH-2019 được ĐHQGHN thông qua thẩm định chất lượng luận án. 03 NCS này đã 

được cấp quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học.  

+ NCS khóa QH-2021 có 01 NCS đang trong quá trình thủ tục bảo vệ các cấp. 

+ NCS khóa QH-2022 có 03 NCS đã bảo vệ các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng 

quan theo đúng kế hoạch đào tạo của Viện. 

+ Các NCS khóa QH-2023 đã học chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Việt Nam 

học. 

Về đào tạo thạc sĩ:  

​ Viện VNH&KHPT đang hoàn thiện các bước cuối cùng để đề nghị ĐHQGHN 

công nhận học viên cao học và lên kế hoạch cho công tác đào tạo trong năm 2025.  
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- Công tác tổ chức bảo vệ luận án tốt nghiệp 

Viện VNH & KHPT đã tổ chức bảo vệ luận án cho NCS theo đúng quy chế đào 

tạo tiến sĩ của ĐHQGHN. Phòng KHCN&ĐT hướng dẫn, hỗ trợ người học trong quá 

trình làm hồ sơ để bảo vệ luận án các cấp, đặc biệt chú ý đến thời gian, trình tự thủ tục 

theo quy định.  

-  Đội ngũ giảng viên 

Hiện nay, Viện VNH&KHPT có 17 cán bộ khoa học, trong đó có 04 cán bộ thuộc 

ngạch giảng viên (01 GS, 03 TS). Do đặc thù của chuyên ngành đào tạo Việt Nam học 

với định hướng khu vực học có tính liên ngành cao, Viện thường xuyên mời các chuyên 

gia ở trong và ngoài nước về giảng dạy và trao đổi học thuật với cán bộ và các nghiên 

cứu sinh. Trong năm 2024, các cán bộ nghiên cứu và cán bộ giảng dạy của Viện đã nỗ lực 

xây dựng đề cương và bài giảng chi tiết của các học phần trong chương trình đào tạo thạc 

sĩ chuyên ngành Quản trị địa phương theo định hướng ứng dụng. 

- Các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt được  

Bên cạnh số NCS bảo vệ các cấp đúng tiến độ, vẫn còn một số NCS bảo vệ luận 

án chưa đúng kế hoạch học tập đã đề ra. 

Tuyển sinh thạc sĩ còn ít, chỉ tuyển sinh được 04 thí sinh của chương trình thạc sĩ 

chuyên ngành Quản trị địa phương theo định hướng ứng dụng, đạt 14,3% chỉ tiêu được 

ĐHQGHN giao (28 chỉ tiêu). 

- Giải pháp khắc phục: 

Trong năm học tới, bên cạnh việc đảm bảo tiến độ chương trình đào tạo, tiếp tục 

nâng cao chất lượng công tác quản lý, Viện sẽ chú trọng xây dựng kế hoạch truyền thông 

tuyển sinh, tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông qua việc lấy ý kiến phản hồi 

của người học, mở rộng hợp tác, kết nối với các đơn vị, địa phương để tạo nguồn tuyển 

sinh cho chương trình thạc sĩ Quản trị địa phương và tiến sĩ Việt Nam học, cũng như các 

khóa học đào tạo ngắn hạn khác. 

 

3.3.Công bố khoa học 
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- Công trình công bố tiêu biểu: Sách chuyên khảo “Nghiên cứu và đào tạo Việt 

Nam học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 

- Công bố trong nước: 42 bài 

- Công bố quốc tế: 17 bài trong đó có 16 bài ISI/SCOPUS 

- Số lượng bài tham luận của các hội thảo trong nước và quốc tế: 59 bài. 

 

3.4. Tổ chức - cán bộ 

- Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Viện VNH&KHPT được xây dựng và hoạt 

động theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3562/QĐ-ĐHQGHN ngày 

28/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.  
Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển 

 

Theo Quyết định số 211/QĐ-VNH ngày 06/6/2023 của Viện trưởng Viện 

VNH&KHPT, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 

thành viên, do GS.TS Phạm Hồng Tung làm Chủ tịch Hội đồng. 

TS. Phạm Đức Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Việt Nam học 

và Khoa học phát triển kể từ ngày 12/1/2024 theo Quyết định số 119/QĐ-ĐHQGHN ngày 

12/01/2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban Lãnh đạo Viện gồm 02 đồng chí: 01 Viện 

trưởng; 01 Phó Viện trưởng. 
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Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/5/2024 của Giám đốc 

ĐHQGHN về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp của Viện VNH&KHPT, Ban Lãnh đạo Viện kiện toàn 

bộ máy, giao bà Vũ Kim Chi, Phó Viện trưởng, kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Trung 

tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô. 

 Trong năm 2024, Viện tiếp tục duy trì ổn định cơ cấu tổ chức bao gồm: Ban Lãnh 

đạo Viện, 02 phòng chức năng, 02 phòng chuyên môn và 01 trung tâm. 

 

Công tác cán bộ:  

Tháng 5/2024, Viện thực hiện tuyển dụng thêm 02 nhân sự lao động hợp đồng 

nhằm bổ sung nhân sự chuẩn bị cho công tác tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị 

địa phương (chương trình đào tạo thí điểm mới).  

Tính đến 31/11/2024, tổng số cán bộ của Viện là 27 cán bộ. Số cán bộ khoa học là 

17 người (chiếm tỉ lệ 63%), trong đó: 13 cán bộ là nghiên cứu viên (chiếm tỉ lệ 48% trên 

tổng số cán bộ); 04 cán bộ là giảng viên (chiếm tỉ lệ 15% trên tổng số cán bộ). Số cán bộ 

chức danh nghề nghiệp khác là 10 người (chiếm tỉ lệ 37%). 

So với năm 2023, Viện duy trì ổn định số lượng nhân sự, tập trung vào việc đào 

tạo, phát triển chất lượng cán bộ khoa học. Cán bộ Nghiên cứu khoa học trình độ Tiến sỹ 

(không bao gồm GS,PGS) là: 06 cán bộ (tăng 01 người so với năm 2023). 

 

Nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt:  

+ Tỷ lệ tuyển dụng, thu hút mới cán bộ khoa học có trình độ Tiến sĩ: 40%. 

+ Tỷ lệ tuyển dụng, thu hút mới Nghiên cứu sinh, thực tập sinh: 0%.  

 

3.5. Xây dựng cơ sở vật chất 

Mặc dù hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo 

còn nhiều hạn chế và khó khăn, Viện đã cố gắng khắc phục bằng cách sử dụng hiệu quả 
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cơ sở vật chất đã được ĐHQGHN đầu tư; từng bước sửa chữa, nâng cấp để phục vụ yêu 

cầu phát triển, đồng thời tiếp tục sử dụng chung cơ sở vật chất với các đơn vị thành viên 

của ĐHQGHN là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên. Năm 2024, mặc dù còn rất nhiều khóa khăn, nhưng Viện đã tiến 

hành tu bổ sửa chữa các hạng mục: 

- Cải tạo nâng cấp khu vực hành lang và các phòng làm việc tầng 1 bị xuống cấp 

do thường xuyên ngập lụt sâu vào vùa mưa. 

- Nâng cấp Phòng học, lớp học phục vụ Chương trình Tiến sĩ Việt Nam học và 

Chương trình Thạc sĩ Quản trị địa phương, các khóa học ngắn hạn, đáp ứng tốt hơn điều 

kiện học tập, giảng dạy. 

- Cải tạo, nâng cấp phòng họp, phòng khách, phòng khánh tiết khang trang hơn, 

đảm bảo các yêu cầu về trang trọng trong công tác tiếp đón khách quốc tế, khách trong 

nước và hội họp của đơn vị. 

 

3.6. Kế hoạch - tài chính 

- Về công tác kế hoạch: Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KPIs năm 2023 

được trình bày trong Phụ lục I. Tính đến hết ngày 30/11/2024, Viện có 4/9 chỉ tiêu hoàn 

thành 100% và vượt mức kế hoạch, tiêu biểu là các chỉ tiêu:  

+ Về đào tạo: Đối với Chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học, năm 2024, Viện 

đã tuyển sinh được 07 nghiên cứu sinh (Chỉ tiêu được giao đầu năm là 03). 

+ Về hợp tác và phát triển: Năm 2024, chỉ tiêu quốc tế hóa trong đào tạo đạt gấp 

hơn 3 lần chỉ tiêu được giao (110/32).  

+ Về tăng kinh phí KH&CN: Năm 2024 đạt 7.323 triệu đồng, tăng 13,5% so với 

năm 2023, trong đó nổi bật là tăng kinh phí từ Đề tài “Công nghệ Địa không gian và các 

cách tiếp cận trong xây dựng cộng đồng tham gia chống chịu với tai biến thiên nhiên và 

rủi ro khí hậu” do Đại sứ quán Ailen tại Việt Nam tài trợ với 2.841 triệu đồng. 

+ Về sự kiện KH&CN tiêu biểu: Trong năm 2024, Viện tổ chức 4 hội thảo, tọa 

đàm khoa học có ý nghĩa, quy mô lớn nhất là Hội thảo “Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam 
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học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Viện; Hội thảo 

kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê; tiếp đó là các 

hội thảo, tọa đàm chuẩn bị cho xây dựng đề án tổ chức hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 

thứ VII (Chỉ tiêu được giao: 01). 

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật và ĐHQGHN trong quản lý, điều hành: 

100%  

Tuy nhiên, Viện còn 5 chỉ tiêu chưa đạt, đó là: 

+ Về đào tạo: Viện đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển thêm 1 ngành đào tạo mới là 

thạc sĩ Quản trị địa phương. Nhưng do thời gian phê duyệt chương trình quá gấp gáp, 

bước đầu Viện mới tuyển sinh được 4 học viên (Chỉ tiêu giao là 28). 

+ Về tăng thu nhập bình quân của cán bộ khoa học trẻ (dưới 40 tuổi, có trình độ 

tiến sĩ trở lên): Thu nhập bình quân là 9,1 triệu đồng/tháng, giảm 23,46% so với năm 

2023. 

+ Về KH&CN: Số bài bài quốc tế thuộc hệ thống ISI/SCOPUS đạt 13/18 bài.  

+ Về phát triển Nhóm nghiên cứu mạnh: Viện vẫn chưa thực hiện được chỉ tiêu 

ĐHQGHN giao là phát triển thêm 01 nhóm nghiên cứu mạnh, do số số lượng cán bộ khoa 

học của Viện còn hạn chế. 

+ Về phát triển đội ngũ: Chưa thu hút thêm được cán bộ có trình độ tiến sĩ.  

- Về công tác tài chính: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024 của Viện được trình 

bày trong Phụ lục II. Theo đó, trong năm 2024, số kinh phí của các nhiệm vụ KH&CN 

Viện thu hút được là 4.675 triệu đồng, tương đương 92% kinh phí ĐHQGHN cấp. Kinh 

phí được quản lý, sử dụng đúng quy định của Luật Ngân sách, quy định của Nhà nước và 

của ĐHQGHN trên nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm, cân đối các nguồn kinh phí để đảm 

bảo hoàn thành các nhiệm vụ. 

3.7. Hợp tác phát triển (trong nước và quốc tế) 

Năm 2024, Viện tiếp tục đẩy mạnh kết nối và hợp tác với các đối tác trong và 

ngoài nước, gắn liền với định hướng phát triển của Viện trong thời gian tới. Chỉ riêng 
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trong năm 2024, chỉ số quốc tế hóa trong nghiên cứu và đào tạo của Viện tiếp tục có sự 

phát triển vượt bậc: 

- Chỉ số thu hút học viên, chuyên gia quốc tế đạt 110 người trên chỉ tiêu được giao 

là: 32 

- Năm 2024 Viện cũng tiếp tục thực hiện và ký kết các đề tài, dự án hợp tác quốc 

tế mới. 

Viện cũng đã đẩy mạnh các hợp tác với các địa phương: Hải Phòng, Nam Định, 

Thái Bình, Hà Tĩnh, Hòa Bình, TP, Hà Nội… thông qua việc triển khai các nhiệm vụ, đề 

tài KH&CN; tổ chức các hội thảo khoa học kết hợp giữa địa phương, các nhà khoa học và 

doanh nghiệp; chuẩn bị triển khai Chương trình đào tạo Thạc sĩ về Quản trị địa phương… 

 

3.8. Đổi mới quản trị tổ chức KHCN, ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; 

cải cách hành chínhvà thanh tra, pháp chế  

Đổi mới quản trị tổ chức KHCN, ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông: 

- Về đổi mới quản trị tổ chức KH&CN, ứng dụng công nghệ thông tin - truyền 

thông: 

+ Nâng cấp, nâng cao hiệu quả vận hành trang website, fanpage trong kế hoạch 

phát triển công tác truyền thông; 

+ Thực hiện tốt hệ thống eoffice của ĐHQGHN, công tác văn thư của Viện đạt tỷ 

lệ 100% văn bản phát hành ký số trên hệ thống; 

+ Tiếp tục từng bước triển khai áp dụng các phần mềm quản lý học viên, lưu trữ 

và quản lý điểm bằng máy tính, số hóa các tài liệu học tập, đưa toàn bộ thông tin về 

chương trình đào tạo lên trang website... theo thực trạng và lộ trình chung của ĐHQGHN. 

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các công tác quản lý, từng bước 

thực hiện việc quản trị số các hoạt động KHCN. 
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- Về cải cách hành chính và thanh tra, pháp chế: 

+ Công tác cải cách thủ tục hành chính được tiến hành theo đúng lộ trình của 

CHính phủ và ĐHQGHN theo hướng số hóa hoàn thủ tục hành chính. 

+ Bộ phận Thanh tra – pháp chế đã thực hiện tham mưu cho Chi uỷ, Ban Lãnh đạo 
Viện các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác pháp chế, công tác thanh tra kiểm tra; Năm 
2024 Viện đã xử lý hoàn thành xử lý các yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán 
nhà nước. (Công văn số 448/VNH ngày 14/12/2023 về việc báo cáo triển khai kết luận 
của Kiểm toán nhà nước năm 2022; Công văn số 18/VNH ngày 11/1/2024 về việc báo 
cáo tổ chức kiểm điểm theo kết luận Kiểm toán;  Công văn số 19/VNH ngày 
12/01/2024 về việc báo cáo kết quả kiểm điểmtheo Kết luận Thanh tra Bộ Nội vụ). 

+ Công tác giám sát, kiểm tra, phát hiện sai sót và sửa chữa kịp thời được tiến 

hành tích cực ở các phòng ban chức năng của Viện;  

+ Trong năm 2024 Viện không xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo Viện 

và các phòng ban chức năng đã trực tiếp nghe, nắm bắt tình hình đơn vị cùng Thanh tra, 

qua đó đã chỉ đạo các biện pháp và nội dung giải quyết cụ thể các vụ việc ngay từ đầu.  

 

3.9. Chính trị tư tưởng và công tác học sinh sinh viên: 

- Viện tiếp tục duy trì tổ chức tốt các sinh hoạt chính trị thường kỳ, tổ chức quán 

triệt và triển khai kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm học của Viện tới toàn thể cán 

bộ, viên chức và học viên của Viện. 

- Duy trì việc thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện. 

Thực hiện dân chủ, công khai, công bằng các chế độ chính sách đối với cán bộ, công 

chức, người lao động, đối với học viên.  

- Đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, kỷ luật lao 

động, nền nếp dạy và học, thông qua các phong trào thi đua các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan.  
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- Công tác thi đua khen thưởng: được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo đúng 

yêu cầu, quy định của cấp trên về đăng ký thi đua, đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình tổ 

chức bình xét. Năm 2024, Viện tiếp tục thực hiện hình thức khen thưởng: “Giấy khen của 

Viện trưởng” để kịp thời động viên, nêu gương  các tập thể và cá nhân có thành tích cấp 

Viện. 

 

4. Đánh giá chung về tình hình thực hiện KHNV năm 2024 

  4.1. Những chỉ tiêu và kết quả đạt được 

Năm 2024, Viện VNH&KHPT triển khai kế hoạch nhiệm vụ trong bối cảnh có 

nhiều khó khăn chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, kịp 

thời của Ban Giám đốc, Văn phòng các ban chức năng của ĐHQGHN và sự chỉ đạo chặt 

chẽ của Chi ủy, Ban Lãnh đạo Viện, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị xã 

hội, việc triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ của Viện VNH&KHPT đạt được 

một số kết quả nổi bật sau đây: 

- Thực hiện tốt các giải pháp theo định hướng, kế hoạch của Ban Lãnh đạo Viện, 

chỉ số công bố quốc tế năm 2024 đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, số lượng công bố 

quốc tế thuộc hệ thống danh mục ISI/SCOPUS tiếp tục tăng mạnh, đạt 17 bài quốc tế, 

trong đó có 16 bài thuộc hệ thống ISI/SCOPUS, tăng gấp 2 lần so với năm 2023, đạt 

88,9% so với chỉ tiêu ĐHQGHN giao (18 bài). 

- Năm 2024, Viện chủ trì, thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 08 đề tài 

cấp bộ/ĐHQGHN (trong đó có 02 đề tài phê duyệt năm 2024), 03 đề tài hợp tác trong 

nước, 03 đề tài và dự án hợp tác quốc tế (trong đó có 01 đề tài phê duyệt năm 2024). Các 

đề tài, nhiệm vụ KH&CN các cấp được triển khai, ký kết thực hiện tại Viện, góp phần 

quảng bá hình ảnh của ĐHQGHN và Viện VNH&KHPT. Năng lực nghiên cứu của Viện 

được nâng cao, thu hút được nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đề tài hợp tác 

quốc tế, triển khai có hiệu quả chức năng của một tổ chức khoa học công nghệ nghiên 

cứu cơ bản và phục vụ chính sách. 

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học được duy trì triển khai hiệu quả, 

đúng quy chế, quy định của ĐHQGHN. Năm 2024, Viện tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu 
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tuyển sinh tiến sĩ do ĐHQGHN giao từ đầu năm (03 chỉ tiêu), với 07 NCS nhập học, 

trong đó có 03 NCS là người nước ngoài. Quản lý đào tạo chuyên nghiệp hơn với việc 

phân chia rõ nhiệm vụ của phòng quản lý và phòng chuyên môn. Chất lượng đào tạo của 

NCS từng bước được nâng cao rõ rệt, đảm bảo theo các yêu cầu chung của chương trình 

đào tạo. 

- Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị địa phương được phê duyệt và tuyển sinh 

khóa 1, Viện được giao triển khai công tác đào tạo thạc sĩ là một trong những bước đi 

quan trọng trong định hướng phát triển của Viện thời gian tới. 

4.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

Với đặc thù của một đơn vị nghiên cứu cơ bản, chủ yếu do cơ chế, chính sách 

chưa đồng bộ, Viện không có được những lợi thế trong nghiên cứu chuyển giao và ứng 

dụng, khả năng hợp tác với các doanh nghiệp không cao, bất lợi trong thu hút các cán bộ 

khoa học có trình độ cao… 

​ Tiếp tục hụt tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ khoa học có trình 

độ cao đang đặt ra nhiều thách thức đối với sự phát triển của Viện. Số cán bộ khoa học có 

trình độ giáo sư, phó giáo sư của Viện giảm nhiều và chưa thể sớm bổ sung. Điều này ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc duy trì và mở mới các chương trình đào tạo, đề xuất chủ trì các 

nhiệm vụ KH&CN lớn, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh... 

​ Vấn đề hạn chế, thiếu thốn cơ sở vật chất và trang thiết bị của Viện vẫn tồn tại lâu 

dài, chưa có đầu tư thỏa đáng. Hiện tại, trụ sở của Viện đặt trong khuôn viên của Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, gồm có 13 phòng (bao gồm các phòng làm việc, 

phòng họp, phòng học), tổng diện tích là 335m2. Các phòng này đã bị xuống cấp khá 

nghiêm trọng (do công trình được xây dựng từ những năm 1950), nhất là tầng 1 thường 

xuyên bị ngập nước vào mùa mưa. Nhiều trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và 

làm việc được đầu tư mua sắm từ những năm 2008-2012, đến nay phần lớn đã hư hỏng 

nặng. Mặc dù năm 2024 Viện đã có nhiều cố gắng trong công tác cải tạo, nâng cấp, 

nhưng để đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện trong thời gian tới (mở mới các chương 
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trình đào tạo, gia tăng quy mô tuyển sinh, thu hút thêm cán bộ…), đây vẫn là một nhu cầu 

thiết yếu. 

 

 

 

Nơi nhận:​ ​ ​  
- Giám đốc ĐHQGHN (báo cáo); 

- Các Ban, VP, Viện ĐBCLGD (ĐHQGHN)... 

- Lưu: VT, KHCN&ĐT, HC-TC 

 

VIỆN TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC  I 

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KPIs NĂM 2024 

 

Stt Chỉ số Nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2024 

Đơn 
vị 

tính 

Chỉ 
tiêu 

Báo cáo 
Quý 

IV/2024 
(Lũy kế) 

TH/KH(%
) 

1 Tuyển sinh Tuyển sinh thạc sĩ Người 28 4 14% 

2 Quốc tế hóa trong 
đào tạo 

Thu hút học viên 
và chuyên gia quốc 
tế 

Người 32 110 344% 

3 Kinh phí Khoa học 
công nghệ 

Kinh phí đầu tư 
cho khoa học công 
nghệ năm nay 

trđ   7 323   

Kinh phí đầu tư 
khoa học công 
nghệ năm trước 

trđ   6 452   

Tăng kinh phí khoa 
học công nghệ về 
chuyển giao công 
nghệ, hợp tác 
doanh nghiệp 

% 5 13,5 270% 

4 Công bố quốc tế và 
phát minh sáng chế 

Công bố quốc tế 
WoS/S 

Công 
trình 
khoa 
học 

18 13 72% 

5 Phát triển Nhóm 
nghiên cứu mạnh 

Thành lập mới 
nhóm nghiên cứu 
mạnh cấp 
ĐHQGHN 

Nhóm 1 0 0% 

6 

Chất lượng và số 
lượng đội ngũ/ Đào 
tạo, bồi dưỡng phát 
triển đội ngũ 

Tuyển dụng, thu 
hút mới cán bộ 
khoa học có trình 
độ Tiến sĩ 

Người 4 0 0% 

Tuyển dụng, thu 
hút mới nghiên cứu 
sinh, thực tập sinh 

Người 3 0 0% 

 
 



 

Đào tạo, bồi dưỡng 
ngắn hạn cho cán 
bộ khoa học (từ 2-6 
tháng ở nước 
ngoài) 

Lượt 
người 2 0 0% 

7 

Thu nhập bình quân 
của cán bộ và thu 
nhập bình quân của 
cán bộ khoa học trẻ 

thu nhập bình quân 
của cán bộ khoa 
học trẻ năm nay 

trđ   9,1   

thu nhập bình quân 
của cán bộ khoa 
học trẻ năm trước 

trđ   11,89   

Tăng thu nhập bình 
quân tối thiểu của 
cán bộ khoa học trẻ 

% 10 -23,46   

8 
Sự kiện Khoa học 
công nghệ tiêu biểu 
thường niên 

Tổ chức sự kiện 
Khoa học công 
nghệ tiêu biểu 
thường niên 

Sự 
kiện 1 4 400% 

9 

Tuân thủ các quy 
định của pháp luật 
và ĐHQGHN trong 
quản lý, điều hành 

Trích lập các quỹ 
và sử dụng kinh 
phí theo quy định 

% 100 100 100% 

Số liệu cập nhật đến hết ngày 30/11/2024./. 

 
 



 

PHỤ LỤC  II 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2024 

     Đơn vị: Triệu đồng 

ST
T Nội dung nhiệm vụ  Đơn vị/người thực hiện 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Tổng kinh 
phí  

Kinh phí 
năm 
2024 

Dự kiến 
thực 
hiện 
năm 
2024 

 

PHẦN I: THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO ĐHQGHN CẤP KINH PHÍ (I+II+III): 5 607 5 062 5 038  

I Hoạt động thường xuyên theo chức năng sự nghiệp 
KH&CN      2 647 2 647 2 647  

  
Chi lương và hoạt động bộ máy     2 547 2 547 2 547  

  Hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh     100 100 100  

II Nhiệm vụ cấp ĐHQG Hà Nội     810 265 241  

  
Đề tài QG.22.40 “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn 
hóa vật thể ở Hà Nội trong bối cảnh phát triển đô thị hiện 
nay” 

TS Bùi Văn Tuấn 2022-2
025 280 0 100  

  Đề tài QG.23.54 “Chế độ tô thuế Nhà nước ở Đàng Ngoài 
thế kỷ XVII-XVIII: Từ chính sách đến thực tiễn và bài 
học lịch sử” (Dừng thực hiện) 

TS Tống Văn Lợi 2023-2
025 250 125 0  

  
Đề tài QG.23.55 “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu phát 
triển bền vững đô thị vừa và nhỏ ven biển (Nghiên cứu 
trường hợp thành phố Hà Tĩnh” 

ThS Nguyễn Đức Minh 2023-2
025 280 140 141  

  Xây dựng đề án tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 
thứ 7 TS Phạm Đức Anh 2024 500 500 500  

 
 



 

III Hoạt động thường xuyên sự nghiệp GD&ĐT     2 150 2 150 2 150  

  Kinh phí thường xuyên hỗ trợ điều kiện đảm bảo chất lượng 
đào tạo     1 800 1 800 1 800  

  Đào tạo sau đại học     350 350 350  

        
       

PHẦN II: CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHÁC (I+II):   9 203 4 675 2 306  

I Đề tài cấp Nhà nước            

II Đề tài cấp Bộ             

II Đề tài hợp tác     9 203 4 675 2 306  

1 Hợp tác trong nước     1 930 670 1 084  

  Tư vấn xây dựng đề cương và dự toán cuốn ''Địa chí thị xã 
Sơn Tây'' Thị Ủy Sơn Tây 2024 231 231 231  

  Tư vấn xây dựng đề cương và dự toán cuốn ''Địa chí huyện 
Đan Phượng'' 

Phòng Văn hóa Thông tin 
huyện Đan Phượng 2024 299 299 299  

  Xây dựng cơ sở dữ liệu số hoá tư liệu văn hiến trên địa bàn 
tỉnh Hà Nam 

Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Hà Nam/ TS 
Giang Văn Trọng 

2023-2
025 1 080   345  

 
 



 

  
Cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn 
đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon 
Hà Nừng, mã số CA.22.07A 

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên 
cứu Châu Á/ TS Giang 
Văn Trọng 

2022-2
024 200 20 89  

  Tọa đàm khoa học kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Giáo sư, 
Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê 

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên 
cứu Châu Á 2024 60 60 60  

  Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học: 
Những vấn đề lý luận và thực tiễn" 

Trung tâm Hỗ trợ Nghiên 
cứu Châu Á 2024 60 60 60  

2 Hợp tác quốc tế 
    

7 273 4 005 1 222  

  Nguồn phát thải, nơi tích tụ và các giải pháp cho những ảnh 
hưởng của nhựa lên các cộng đồng ven biển ở Việt Nam 

Quỹ nghiên cứu thách thức 
toàn cầu/TS Vũ Kim Chi 

2021-2
024 3 290 575 472  

  Nâng cao năng lực phụ nữ trong phát triển du lịch bền vững ở 
nông thôn Việt Nam, mã số VN2022SIN363A101 

Trường Đại học KU 
Leuven 

2022-2
024 1 084 531 692  

  Chương trình Living Lab Trường Đại học KU 
Leuven 2024 37 37 37  

  Chương trình thực tập của sinh viên Trường Đại học Kyoto 
Sangyo 2024 21 21 21  

  
Công nghệ Địa không gian và các cách tiếp cận trong xây 
dựng cộng đồng tham gia chống chịu với tai biến thiên nhiên 
và rủi ro khí hậu 

Đại sứ quán Ailen tại Việt 
Nam 

2024-2
026 2 841 2 841    

               

 
 



 

PHẦN III: HOẠT ĐỘNG THU SỰ NGHIỆP            

I Phần thu         1 746  

1 Học phí nghiên cứu sinh Việt Nam học         731  

2 Thu sự nghiệp khác: 
    

    1 015  

- Bồi dưỡng tiếng Việt 
    

    681  

- Kinh phí quản lý đề tài         83  

- Thu khác         251  

II Phần chi (Chi tiết các mục chi)         1 746  

1 Chi hoạt động thường xuyên         132  

2 Chi hoạt động dạy tiếng Việt         211  

3 
Trích chuyển nguồn thu lên ĐHQGHN và Thư viện (Theo 
quy định quản lý, sử dụng nguồn thu bổ sung NSNN trong 
toàn ĐHQGHN số 1721/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/5/2015)     

    77  

4 Thuế, phí         198  

5 Nguồn cải cách tiền lương         451  

6 Trích lập các quỹ theo quy định         677  

 

 
 



 

PHỤ LỤC III 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ TRONG NĂM 2024 

I. THỐNG KÊ THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC BÀI BÁO QUỐC TẾ TRÊN CÁC TẠP CHÍ THUỘC HỆ THỐNG 

ISI/SCOPUS: 16 bài 

TT Tên bài báo 

Lĩnh vực ​
 (Khoa học tự 

nhiên – Sự 
sống; Khoa 
học XHNV; 
Công nghệ - 

Kỹ thuật; 
Liên ngành) 

Danh sách tác giả 
Danh sách 

tác giả thuộc 
ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất 
bản, tập, số, trang và 

số DOI 

1 

Comparison between 
U-shaped structural 

deep learning models 
to detect landslide 

traces 

Liên ngành 

Kinh Bac Dang, Cong 
Quan Nguyen, Quoc 

Cuong Tran , Hieu Nguyen
, Trung 

Thanh Nguyen, Duc 
Anh Nguyen, Trung 
Hieu Tran, Phuong 

Thao Bui, Tuan 
Linh Giang, Duc 
Anh Nguyen, Tu 
Anh Lenh, Van 

Liem Ngo, Muhammad Ya
sir, Thu 

Thuy Nguyen, Huu 
Hao Ngo 

Kinh 
Bac Dang, 

Hieu Nguyen, 
Tuan 

Linh Giang, 
Van Liem Ngo 

Science of The Total 
Environment (Q1),​
volume 912, 2024, 

ISSN 0048-969​
https://doi.org/10.1016/
j.scitotenv.2023.169113 

 
 

https://doi.org/10.1016


 

2 

Flood inundation 
assessment of 

UNESCO World 
Heritage Sites using 
remote sensing and 

spatial metrics in Hoi 
An City, Vietnam 

Liên ngành 

Diem-My 
Thi Nguyen, Thi-Nhung D

o, Son Van 
Nghiem, Jiwnath Ghimire, 
Kinh-Bac Dang, Van-Tron
g Giang, Kim-Chi Vu, Va

n-Manh Pham 

Diem-My 
Thi Nguyen, 

Thi 
Nhung Do, 

Kinh 
Bac Dang,Van
Trong Giang, 

Kim 
Chi Vu, VanM

anh Pham 

Ecological Informatics 
(Q1), Volume 79, 

102427, ISSN 
1574-9541, 

https://doi.org/10.1016/ 
j.ecoinf.2023.102427. 

3 

Application of hybrid 
model-based machine 

learning for 
groundwater potential 

prediction in the 
north central of 

Vietnam 

Liên ngành 

Huu Duy Nguyen, Van 
Hong Nguyen, Quan Vu 

Viet Du, Cong Tuan 
Nguyen, Dinh Kha Dang, 
Quang Hai Truong, Ngo 
Bao Toan Dang, Quang 
Tuan Tran, Quoc-Huy 

Nguyen & Quang-Thanh 
Bui 

Huu Duy 
Nguyen, Quan 

Vu Viet Du, 
Cong Tuan 

Nguyen, Dinh 
Kha Dang, 
Quang Hai 

Truong, 
Quoc-Huy 
Nguyen & 

Quang-Thanh 
Bui 

Earth Sci Inform (2024) 
(Q2). 

https://doi.org/10.1007/
s12145-023-01209-y 

4 

Deep learning model 
for monitoring 

landscape changes in 
a unesco global 

geopark 

Liên ngành 

Thi Tram Pham, Kinh Bac 
Dang, Tuan Linh Giang, 
Thi Huyen Ngoc Hoang, 
Van Ha Le, Huy Ngoc Ha 

Kinh Bac 
Dang, Tuan 
Linh Giang 

Journal of 
Environmental 

Management (Q1), 
volume 354, 120497, 

https://doi.org/10.1016/
j.jenvman.2024.120497 

 
 

https://doi.org/10.1016/


 

5 

A novel flood risk 
management 

approach based on 
future climate and 
land use change 

scenarios 

Liên ngành 

Huu Duy Nguyen, 
Quoc-Huy Nguyen, Dinh 
Kha Dang, Chien Pham 

Van, Quang Hai Truong, 
Si Dung Pham, 

Quang-Thanh Bui, 
Alexandru-Ionut Petrisor 

Quang Hai 
Truong 

Science of The Total 
Environment (Q1), 
Available online 23 

February 2024, 171204, 
https://doi.org/10.1016/
j.scitotenv.2024.171204 

6 

Integrated machine 
learning and remote 

sensing for 
groundwater potential 

mapping in the 
Mekong Delta in 

Vietnam 

Liên ngành 

Huu Duy Nguyen, 
Quoc-Huy Nguyen, Dinh 

Kha Dang, Tien Giang 
Nguyen, Quang Hai 
Truong, Van Hong 

Nguyen, Petre Bretcan, 
Gheorghe Șerban, 

Quang-Thanh Bui & 
Alexandru-Ionut Petrisor, 

Quang Hai 
Truong 

Acta Geophys (Q2) 
(2024). 

https://doi.org/10.1007/
s11600-024-01331-5 

7 

Deep learning models 
integrating 

multi-sensor and 
-temporal remote 

sensing to monitor 
landslide traces in 

Vietnam 

Liên ngành 

Kinh Bac Dang, Tuan 
Linh Giang, Van Bao 

Dang, Trong Trinh Phan, 
Quang Hai Truong, Van 

Liem Ngo, Trung Hieu Do, 
Nguyen Vu Dang, 
Giuseppe Forino 

Kinh Bac 
Dang, Tuan 
Linh Giang, 

Van Bao 
Dang, Quang 
Hai Truong, 

Van Liem 
Ngo, Trung 

Hieu Do 

International Journal of 
Disaster Risk 

Reduction (Q1), 
Volume 105, 15 April 

2024, 104391, 
https://doi.org/10.1016/

j.ijdrr.2024.104391 

8 

Spatial patterns of 
poverty and forest 

cover dynamics in the 
Vietnamese 
Highlands 

Liên ngành 
Huong Thi Thu Hoang, 

Anton Van Rompaey, Kim 
Chi Vu 

Huong Thi 
Thu Hoang, 
Kim Chi Vu 

Environ Dev Sustain 
(Q1) (2024), 

https://doi.org/10.1007/
s10668-024-05023-4 

 
 



 

9 

Groundwater 
Potential Assessment 
in Gia Lai Province 

(Vietnam) Using 
Machine Learning, 

Remote sending and 
GIS 

Liên ngành 

Huu Duy Nguyen, Van 
Trong Giang, Quang-Hai 

Truong, Gheorghe 
Serband, Alexandru-Ionut 

Petrisor 

Huu Duy 
Nguyen, Van 

Trong Giang , 
Quang-Hai 

Truong 

Geographia Technica 
(Q3), Vol. 19, Issue 2, 

2024, pp 13 to 32 , 
DOI: 

10.21163/GT_2024.192
.02 

10 

A Bayesian Belief 
Network for assessing 

ecosystem services 
and socio-economic 

development in 
threatened estuarine 

regions 

Liên ngành 

Thi Dieu Linh 
Nguyen, Tuan Van 

Tran, Kinh Bac Dang, Thi 
Tai Thu Do, Ha Vu 

Dong, Nga Pham Thi 
Phuong, Thuy Hoang 

Thi, Tuan Linh Giang 

Kinh Bac 
Dang, Tuan 
Linh Giang 

Q1 
https://doi.org/10.3897/

oneeco.9.e124989 

11 

Challenges for 
Vietnam in Protecting 

South China Sea 
Sovereignty and 

Interests 

Liên ngành 
Trần Bách Hiếu, Nguyễn 
Anh Cường, Đinh Trần 

Yến Nhi 

Trần Bách 
Hiếu, Nguyễn 

Anh Cường 

Cogent Social Sciences 
Journal (Q2), ISSN 
2331-1886, 2024. 

 

12 

Explaining the 
Increase of China’s 
Power in the South 
China Sea through 

International Relation 
Theories 

Liên ngành 
Cương Nguyen Anh, Minh 

Tien Pham, Viet Hung 
Nguyen, Bach Hieu Tran 

Cương 
Nguyen Anh, 
Bach Hieu 

Tran 

Cogent Art and 
Humanities (Q2), Vol 

11. No1. 2024 
http://dx.doi.org/10.108
0/23311983.2024.2383

107 

13 

Flood hazard 
assessment using 

machine learning and 
hydrodynamic 

modeling: case study 

Liên ngành 

Hữu Duy Nguyên, Đinh 
Khả Đăng,Thanh Sơn 

Hoàng, Trương Quang Hải, 
Nguyễn Thị Ngọc Uyên, 

Xuân Linh Nguyễn, Minh 
Cường Hà 

Huu Duy 
Nguyen, 

Quang-Hai 
Truong 

Water Practice and 
Technology (Q3) 
(2024) 19 (10): 

4104–4127 
https://doi.org/10.2166/

wpt.2024.242 

 
 

https://doi.org/10.3897/oneeco.9.e124989
https://doi.org/10.3897/oneeco.9.e124989
http://dx.doi.org/10.1080/23311983.2024.2383107
http://dx.doi.org/10.1080/23311983.2024.2383107
http://dx.doi.org/10.1080/23311983.2024.2383107
https://doi.org/10.2166/wpt.2024.242
https://doi.org/10.2166/wpt.2024.242


 

in the Vu Ga–Thu 
Bon basin in Vietnam 

 

14 

Dialogue and 
Non-dialogue with 
Indigenous Culture: 

The Attitude of 
Western Missionaries 

towards Ancestor 
Worship of 

Vietnamese during 
the 17th – 18th 

Centuries 

Liên ngành Truong Anh Thuan, Tang 
Chanh Tin 

Tang Chanh 
Tin 

Religiovedenie [Study 
of Religion]ISSN 

2072-8662 (print)ISSN 
2712-7575 (online) 

DOI: 
https://doi.org/10.2225
0/20728662_2024_2_2

4 

15 

China’s Response to 
the Pirares under the 

Ming - Quing 
Dynasties 

Lịch sử Pham Duc Anh, Nguyen 
Thi My Hanh 

Pham Duc 
Anh 

International Journal of 
Maritime History 

(Scopus, Q2. Xác nhận 
đăng 30/12/2024). 

16 

Flood risk assessment 
using machine 

learning, 
hydrodynamic 

modelling, and the 
analytic hierarchy 

process 

Liên ngành 

Nguyen Huu Duy; Le Tuan 
Pham; Nguyen Xuan Linh; 

Tran Van Truong; Dinh 
Kha Dang; Truong Quang 

Hai; Quang-Thanh Bui 

Nguyen Huu 
Duy; Le Tuan 

Pham; 
Nguyen Xuan 

Linh; Tran 
Van Truong; 

Dinh Kha 
Dang; Truong 
Quang Hai; 

Quang-Thanh 
Bui 

Journal of 
Hydroinformatics 

(2024) 26 (8): 
1852–1882. 

https://doi.org/10.2166/
hydro.2024.033 

 
I. BÀI TẠP CHÍ QUỐC TẾ KHÔNG CÓ CHỈ SỐ ISI/SCOPUS: 01 bài 

 
 

https://doi.org/10.22250/20728662_2024_2_24
https://doi.org/10.22250/20728662_2024_2_24
https://doi.org/10.22250/20728662_2024_2_24


 

TT Tên bài báo 

Lĩnh vực ​
 (Khoa học tự 

nhiên – Sự sống; 
Khoa học 

XHNV; Công 
nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

Danh sách tác giả 
Danh sách 

tác giả thuộc 
ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất 
bản, tập, số, trang và 

số DOI 

1 

《多语种传播,壮族民
歌,的尝试 ——中国
民歌文化服务,“一带
一路”,的一些构想》
Nỗ lực quảng bá các 
bài hát dân ca dân tộc 
Choang bằng nhiều 
ngôn ngữ: Một số ý 

tưởng về văn hóa dân 
ca Trung Quốc nhằm 

phục vụ sáng kiến 
​​“Một vành đai, một 

con đường” 

Dân tộc học Đàm Tương Châu (覃
祥周), Lý Viết Trường 

Lý Viết 
Trường 

巴马民族师范杂志，
2024年，27期，第26-36
页。Tạp chí Dân tộc 

Sư phạm Ba Mã, số 27, 
trang 26-36. 

 
III. THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC THAM LUẬN TẠI CÁC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: 34 bài 

TT Tên bài báo 

Lĩnh vực ​
 (Khoa học tự 

nhiên – Sự sống; 
Khoa học 

XHNV; Công 
nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

Danh sách tác giả 
Danh sách 

tác giả thuộc 
ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất 
bản, tập, số, trang và 

số DOI 

 
 



 

1 
Climate change and 
its impact on family 

ecosystem 
Liên ngành Nguyen Thi Lan Anh Nguyen Thi 

Lan Anh 

Proceedings of the 
International Scientific 

Conference (ISC) - 
2024 "Green Values for 

Sustainable 
Development". Binh 
Duong University, 
Japan University of 
Economic". ISBN 

978-604-357-331-2, pp 
816 to 826. 

2 

Khai thác các giá trị 
văn hoá vật thể và phi 

vật thể trong phát 
triển sản phẩm du lịch 
ở khu vực Vườn quốc 
gia Bidoup – Núi Bà 

Du lịch Dương Văn Chăm Dương Văn 
Chăm 

Hội thảo Khoa học 
quốc tế: Đào tạo và sử 
dụng nguồn nhân lực 
du lịch văn hoá trong 

bối cảnh hội nhập quốc 
tế. Liên chi hội đào tạo 

du lịch, Hiệp hội du 
lịch Việt Nam, Ninh 
Bình. Có in kỷ yếu, 

không trình bày. 
tr.730-746. 

 
 



 

3 

Assessing the 
implementation of 

plastic waste 
management in 

household toward 
circular economy - a 

case study in Tuy 
Hoa, Phu Yen 

Province 

Liên ngành 

MA. Trinh Thi Tuyet 
Dung, Dr. Nguyen thi 

Hanh Tien, Assoc. 
Prof. Dr. Nguyen Tai 
Tue, Dr. Vu Kim Chi, 
Dr. Bui Quang Binh 

Dr. Vu Kim 
Chi 

In tron Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học quốc tế: Các 
vấn đề kinh tế - xã hội 
và môi trường trong 

phát triển - icseed 2024. 

4 

Giảng dạy tiếng Việt 
như một ngoại ngữ 

trong kỷ nguyên công 
nghệ số 

KH XHNV 

Phùng Thị Thanh Lâm, 
Phạm Thị Thương 

Thương, Vương Thị 
Thuý An 

Phùng Thị 
Thanh Lâm, 
Phạm Thị 
Thương 
Thương, 

Vương Thị 
Thuý An 

In trong kỷ yếu HTQT 
Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

5 

Kinh nghiệm sử dụng 
phần mềm LanscBox 
trong nghiên cứu và 
giảng dạy Việt Nam 

học 

KH XHNV Phùng Thị Thanh Lâm Phùng Thị 
Thanh Lâm 

In trong Kỷ yếu HTQT 
Ngôn ngữ và Văn hóa 
Việt Nam – Hội nhập 

và Phát triển do ĐH Hà 
Nội tổ chức 

30-31/10/2024 

 
 



 

6 

Studying the current 
situation and 

proposing some 
tourism products 
based on cultural 

resources in 
agricultural 

ceremonies of the 
co-ho people in lam 

dong province 

Liên ngành ​
Việt Nam học Dương Văn Chăm Dương Văn 

Chăm 

Hội khoa học quốc tế: 
Nghiên cứu và đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 
tiễn. Viện Việt Nam 

học và khoa học phát 
triển, Đại học Quốc gia 
Hà Nội, Hà Nội, Có in 

Kỷ yếu Hội thảo, 
không trình bày. 

7 

Đào tạo tiến sĩ Việt 
Nam học theo định 
hướng liên ngành, 

khu vực học tại Viện 
Việt Nam học và 

Khoa học phát triển 

Việt Nam học Vũ Kim Chi Vũ Kim Chi 

In trong kỷ yếu HTQT 
Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

8 

20 năm nghiên cứu 
phát triển của Viện 
Việt Nam học và 

Khoa học phát triển 

Việt Nam học Trương Quang Hải Trương Quang 
Hải 

In trong kỷ yếu HTQT 
Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

 
 



 

9 

Chính sách tô thuế 
của chính quyền 

Đàng ngoài ở khu 
vực nông thôn đồng 
bằng Bắc Bộ thế kỷ 

XVII-XVIII 

liên ngành Tống Văn Lợi Tống Văn Lợi 

In trong kỷ yếu HTQT 
Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

10 

Nghiên cứu thẩm mỹ 
cảnh quan tại Vườn 
Quốc gia Kon Ka 
Kinh, tỉnh Gia Lai 

liên ngành Giang Văn Trọng, 
Trương Quang Hải 

Giang Văn 
Trọng, Trương 

Quang Hải 

In trong kỷ yếu HTQT 
Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

11 

Nghiên cứu cơ sở 
thực tiễn ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo và viễn 
thám trong đánh giá 
biến động đường bờ 

biển Việt Nam 

Liên ngành Giang Tuấn Linh, 
Đặng Kinh Bắc 

Giang Tuấn 
Linh, Đặng 
Kinh Bắc 

In trong kỷ yếu HTQT 
Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

 
 



 

12 
Khu vực học ở Nhật 

Bản và ảnh hưởng tới 
Việt Nam 

Liên ngành 
Tống Văn Lợi, Nguyễn 
Dương Liễu, Nguyễn 

Minh Thắng 

Tống Văn 
Lợi, Nguyễn 
Dương Liễu, 
Nguyễn Minh 

Thắng 

In trong kỷ yếu HTQT 
Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

13 

Đo lường mức độ tổn 
thương xã hội ở khu 

vực thành thị (Nghiên 
cứu trường hợp thành 

phố Hà Tĩnh) 

Liên ngành Nguyễn Đức Minh Nguyễn Đức 
Minh 

In trong kỷ yếu HTQT 
Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

14 

Vài ý kiến trao đổi về 
Việt Nam học theo 

định hướng liên 
ngành, khu vực học 

và khoa học phát triển 

KHXH&NV Phạm Văn Lợi, Hoàng 
Thị Tố Quyên Phạm Văn Lợi 

Hội thảo KHQT 
Nghiên cứu và đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 
tiên do Viện Việt Nam 
học và Khoa học phát 
triển tổ chức, tháng 

3/2024. 

 
 



 

15 

Vài ý kiến về cách 
chơi, trình diễn trống 
đồng từ các nguồn tư 
liệu dân tộc học/ nhân 

học 

KHXH&NV Hoàng Thị Tố Quyên, 
Phạm Văn Lợi Phạm Văn Lợi 

Hội thảo KHQT 
Nghiên cứu và đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 
tiên do Viện Việt Nam 
học và Khoa học phát 
triển tổ chức, tháng 

3/2024. 

16 

“Sáng tạo truyền 
thống”: Một góc nhìn 
từ chiếc áo của người 

Nùng Phàn Slình 

KHXH&NV Lý Viết Trường Lý Viết 
Trường 

HTKHQT Ngôn ngữ và 
văn hóa Việt Nam: Hội 
nhập và phát triển, Đại 
học Hà Nội, năm 2024. 

17 

Phát triển du lịch văn 
hoá xuyên biên giới 
Đông Hưng - Móng 
Cái trong bối cảnh 

xây dựng Cộng đồng 
chia sẻ tương lai Việt 
Nam – Trung Quốc 

KHXH&NV Bánh Nhụy Phương, 
Lý Viết Trường 

Lý Viết 
Trường 

HTKHQT Di sản và du 
lịch từ tiếp cận nhân 
học và liên ngành, 

Khoa Nhân học, ĐH 
KHXH&NV, ĐHQG 
Hà Nội, năm 2024. 

 
 



 

18 

越南谅山省高禄县嘉
吉社山宏村万承侬道
公的社会关系 (Quan 

hệ xã hội của thầy 
Tào người Nùng Phàn 

Slình ở thôn Sơn 
Hồng, xã Gia Cát, 

huyện Cao Lộc, tỉnh 
Lạng Sơn, Việt Nam) 

KHXH&NV Lý Viết Trường Lý Viết 
Trường 

第八届“中国与东南亚
民族论坛”国际会议 
(Hội nghị Quốc tế lần 
thứ 8 “Diễn đàn Dân 
tộc Trung Quốc và 

Đông Nam Á”), Quảng 
Tây, Trung Quốc, năm 

2024. 

19 

Hình ảnh người lính 
trong Then văn nghệ 
của các dân tộc Tày 

và Nùng 

KHXH&NV Lý Viết Trường Lý Viết 
Trường 

HTKHQT Viết về đề 
tài chiến tranh cách 

mạng và hình tượng Bộ 
đội cụ Hồ, Trường 

ĐHSP Hà Nội – Tạp 
chí Văn nghệ Quân đội, 

Hà Nội, năm 2024. 

20 

Bảo tồn và phát huy 
giá trị di sản lịch sử, 
văn hóa gắn với phát 
triển du lịch trên địa 

bàn quận Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội 

KHXH&NV Phạm Văn Lợi Phạm Văn Lợi 

Hội thảo quốc tế Di sản 
và du lịch từ tiếp cận 

nhân học và liên ngành 
(heritage and Tourism 
from Anthropological 
and interdisciplinary 
approaches), Trường 
Đại học KHXH&NV, 
Đại học Quốc gia Hà 

Nội tổ chức. 

 
 



 

21 

THE CHANGE OF 
LINEAGE 

CULTURE IN DA 
NANG DURING 

THE PROCESS OF 
URBANIZATION 

Liên ngành Tăng Chánh Tín Tăng Chánh 
Tín 

In trong kỷ yếu HTQT 
Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

22 

Lineage Culture with 
Local Governance, 
Case Study of Da 

Nang City 

Liên ngành Tăng Chánh Tín, Lê 
Văn Tấn 

Tăng Chánh 
Tín 

Proceedings of the 
International Scientific 

Conference (ISC) – 
2024 “Green Values for 

Sustainable 
Development” 

23 

Developing cultural 
tourism into a cultural 

industry: some 
current issue (a case 
study in Ha Long, 

Quang Ninh) 

Việt Nam học Phạm Hồng Gấm Phạm Hồng 
Gấm 

Hội khoa học quốc tế: 
Nghiên cứu và đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 
tiễn. Viện Việt Nam 

học và khoa học phát 
triển, Đại học Quốc gia 
Hà Nội, Hà Nội, Có in 

Kỷ yếu Hội thảo, 
không trình bày. 2024 

 
 



 

24 

Relationship between 
stakeholders in 

sustainable 
development of 

cultural tourism ( a 
case study in Ha 
Long city, Quang 
Ninh province) 

Việt Nam học Phạm Hồng Gấm Phạm Hồng 
Gấm 

Hội thảo khoa học quốc 
tế: Phát triển thị trường 
văn hóa Việt Nam trong 

bối cảnh 
mới.-Developing 
Vietnam's cultural 
market in the new 

context 2024. Kỷ yếu 
trang 388-401. NXB. 

Thế giới, Hà Nội 

25 

Sustainable 
development of urban 
tourism case study in 
Hạ Long city, Quang 

Ninh province 

Việt Nam học Phạm Hồng Gấm Phạm Hồng 
Gấm 

HỘI THẢO QUỐC TẾ 
VIỆT NAM HỌC LẦN 

7 - 2024 -NGHIÊN 
CỨU, GIẢNG DẠY 

VIỆT NAM HỌC VÀ 
TIẾNG VIỆT TRONG 
BỐI CẢNH XUYÊN 

VĂN 
HÓA”(CONFIRMATI

ON OF 
ATTENDANCE FOR 

THE 7TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 

VIETNAMESE 
STUDIES - 2024). 

Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân 

văn, ĐHQG HCM và 
Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân 

 
 



 

văn, ĐHQG Hà Nội 
phối hợp thực hiện tổ 

chức. Có in Kỷ yếu Hội 
thảo, không trình bày. 

2024 

26 

Khu vực học đô thị - 
một định hướng mới 

của Khu vực học hiện 
đại 

KHXH&NV Phạm Hồng Tung Phạm Hồng 
Tung 

Hội thảo KHQT 
Nghiên cứu và đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 
tiên do Viện Việt Nam 
học và Khoa học phát 
triển tổ chức, tháng 

3/2024. 

27 

Biến đổi thiết chế xã 
hội của bản di dân 

người Thái trắng dưới 
tác động của chương 
trình di dân, tái định 

cư thủy điện Sơn La – 
Nghiên cứu trường 

hợp bản Quỳnh Tiến, 
phường Chiềng An, 
thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

KHXH&NV Trần Hạnh Nguyên Trần Hạnh 
Nguyên 

In trong kỷ yếu HTQT 
Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

 
 



 

28 

Chuyển đổi số trong 
phát triển du lịch 

cộng đồng ở Tây Bắc, 
Việt Nam: Hiện trạng 

và giải pháp 

Liên ngành Trần Hạnh Nguyên Trần Hạnh 
Nguyên 

Hội thảo "Hợp tác và 
phát triển lĩnh vực kinh 

tế số Việt - Trung" 
trong "Diễn đàn Quốc 
tế phát triển xã hội lưu 
vực sông Hồng lần thứ 

VI" tổ chức tại Học 
viện Hồng Hà, Trung 

Quốc 

29 

"Nghiên cứu và đào 
tạo Việt Nam học: 

Những vấn đề lý luận 
và thực tiễn" 

Liên ngành Phạm Đức Anh Phạm Đức 
Anh 

"Nghiên cứu và đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn", Hà Nội, 
19/3/2024. 

30 

Tình hình hỗ trợ 
nghiên cứu Việt Nam 
học tại viện Harvard 
Yenching: Trường 

hợp Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

Liên ngành Lê Đức Anh Lê Đức Anh 

"Nghiên cứu và đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 

tiễn", Hà Nội, 
19/3/2024. 

 
 



 

31 

Nghiên cứu về Tào ở 
Việt Nam và Trung 
Quốc: Tổng quan và 

triển vọng 

KHXH&NV Lý Viết Trường Lý Viết 
Trường 

Hội thảo KHQT 
Nghiên cứu và đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 
tiên do Viện Việt Nam 
học và Khoa học phát 
triển tổ chức, tháng 

3/2024. 

32 

Lớp không gian và 
tiểu vùng của không 
gian lịch sử - văn hóa 

vùng đất Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Liên ngành Đặng Ngọc Hà Đặng Ngọc 
Hà 

Trường Đại học Khoa 
học xã hội và Nhân 
văn, ĐHQG-HCM, 
Trường Đại học Tây 
Đô, Kỷ yếu Hội thảo 

Khoa học Quốc tế Văn 
hóa - Ngôn ngữ - Văn 
chương - Nghệ thuật 
Việt Nam ở Nam Bộ, 

Cần Thơ, In sách 

33 

Thạc sĩ Quản trị địa 
phương: Chuyên 

ngành đào tạo theo 
định hướng ứng dụng 
của Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Liên ngành Lê Thúy Hằng, 
Nguyễn Hoài Thu 

Lê Thúy 
Hằng, Nguyễn 

Hoài Thu 

Hội thảo KHQT 
Nghiên cứu và đào tạo 
Việt Nam học: Những 
vấn đề lý luận và thực 
tiên do Viện Việt Nam 
học và Khoa học phát 
triển tổ chức, tháng 

3/2024. 

 
 



 

34 

Influence of Hallyu 
and Korean cultural 
industry in Vietnam: 
Approaching from 

culture 

Liên ngành Lê Thúy Hằng, 
Nguyễn Thị Mỹ Hiền Lê Thúy Hằng 

The 2024 International 
Conference of ASEAN 
Studies “Strengthening 

ASEAN and Korea 
Relations: Towards a 

Comprehensive 
Strategic Partnership, 

Thailand, 23-26 
October, 2024, có trình 

bày 
 

IV. THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC BÀI BÁO TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC TRONG DANH MỤC CỦA 

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC: 17 bài 

TT Tên bài báo 

Lĩnh vực ​
(Khoa học tự nhiên 

– Sự sống; Khoa 
học XHNV; Công 
nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

Danh sách tác giả 
Danh sách tác 

giả thuộc 
ĐHQGHN 

Tên tạp chí, năm xuất bản, 
tập, số, trang và số DOI 

1 

Dấu ấn Phật giáo 
trong Tào slăng của 

người Nùng, Tày 
Lạng Sơn 

Khoa học XHNV Lý Viết Trường Lý Viết Trường Tạp chí Văn hóa Phật giáo, số 
417, năm 2024, tr.38-44. 

2 

Trang trí hoa văn 
trên khăn đội đầu 
của người Nùng 

Phàn Slình 

 Lý Viết Trường Lý Viết Trường Tạp chí Nguồn sáng Dân gian, 
số 2/2024, tr.44-48 

 
 



 

3 

Phát triển du lịch 
cộng đồng gắn với 
xây dựng đời sống 

vật chất và tinh thần 
của cư dân góp phần 
xây dựng nông thôn 

mới 

Khoa học XHNV Phạm Văn Lợi, Hồ 
Trung Thành Phạm Văn Lợi Tạp chí Dân tộc học, số 6 năm 

2024 

4 

Lựa chọn địa điểm 
chôn lấp chất thải 
rắn đô thị sử dụng 

công nghệ địa không 
gian: trường hợp 

nghiên cứu điểm tại 
thành phố Tuy Hòa 

và vùng lân cận 

Liên ngành 

Nguyễn Thị Diễm My 
, Nguyễn Thị Hạnh 

Tiên, Đỗ Thị Nhung, 
Đặng Đỗ Lâm 

Phương, Phạm Văn 
Mạnh 

Nguyễn Thị Diễm 
My, Phạm Văn 

Mạnh 

Journal of Mining and Earth 
Sciences. 65, 5 (Oct, 2024), 

82-96. 
DOI:https://doi.org/10.46326/ 

JMES.2024.65(5).09. 

5 

Đánh giá trữ lượng 
carbon tích lũy trong 

hệ sinh thái rừng 
nhiệt đới có giá trị 

bảo tồn cao: Nghiên 
cứu trường hợp tại 
tỉnh Bắc Kạn, Việt 

Nam 

Liên ngành 

Đỗ Thị Nhung, Đặng 
Đỗ Lâm Phương, 
Nguyễn Thị Diễm 

My, Bùi Quang 
Thành, Phạm Ngọc 

Hải, Phạm Văn Mạnh 

Nguyễn Thị Diễm 
My, Bùi Quang 

Thành, Phạm Văn 
Mạnh 

VNU Journal of Science: 
Earth and Environmental 

Sciences, [S.l.], v. 40, n. 3, 
aug. 2024. ISSN 2588-1094. 

Available at: 
<https://js.vnu.edu.vn/EES/ 

article/view/5069>. Date 
accessed: 28 nov. 2024. doi: 

https://doi.org/10.25073/2588-
1094/vnuees.5069. 

6 

Nguồn lực phát triển 
du lịch mạo hiểm 

gắn với bảo tồn văn 
hoá của cư dân bản 
địa khu vực Vườn 

Liên ngành Dương Văn Chăm Dương Văn Chăm Văn hoá Nghệ thuật, 2024, số 
587, tr.60-64 

 
 



 

quốc gia Bidoup - 
Núi Bà 

7 
Quản trị địa phương: 

một số vấn đề cơ 
bản 

Khoa học XHNV Phạm Hồng Tung Phạm Hồng Tung Tạp chí Chính trị và Phát 
triển, số 1, 2024, tr. 38-46 

8 
Từ “thành phố sông, 
hồ” đến đô thị đổi 

mới sáng tạo 
Khoa học XHNV Phạm Hồng Tung Phạm Hồng Tung Tạp chí Chính trị và Phát 

triển, số 3, 2024, tr. 44-47 

9 

“Quan điểm của Hồ 
Chí Minh về bản 

chất, sứ mệnh và vai 
trò của giáo dục – từ 
tiếp cận lịch sử đến 
tầm nhìn thời đại” 

Khoa học XHNV Phạm Hồng Tung Phạm Hồng Tung Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6 
(403) – 2024, tr. 15-24. 

10 

“Cuộc Cách mạng 
tháng Tám năm 
1945 với vấn đề 

khẳng định và xác 
lập chủ quyền quốc 
gia, thồn nhất đất 
nước của dân tộc 

Việt Nam” 

Khoa học XHNV Phạm Hồng Tung Phạm Hồng Tung Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8 
(405) – 2024, tr. 4-16. 

11 

“Tư tưởng của Hồ 
Chí Minh về giáo 

dục đạo đức đối với 
thế hệ trẻ” 

Khoa học XHNV Phạm Hồng Tung Phạm Hồng Tung Tạp chí Lịch sử Đảng, số 9 
(406) – 2024, tr. 53-60 

12 

"Sự hỗn dung giữa 
tính cung đình và 
dân gian trong tục 
thờ Nguyên phi Ỷ 

Tôn giáo tín 
ngưỡng, Khoa học 

XHNV 
Lê Thị Hồng Liên Lê Thị Hồng Liên Tạp chí Nghiên cứu văn hoá, 

số 3(49) - 2024, tr.32-38 

 
 



 

Lan ở miền Bắc Việt 
Nam" 

13 

“Từ bài học nhân 
tâm triều Hồ suy 
nghĩ về xây dựng 

"thế trận lòng dân" ở 
Việt Nam hiện nay” 

Lịch sử Phạm Đức Anh, 
Nguyễn Thanh Tùng 

Phạm Đức Anh, 
Nguyễn Thanh 

Tùng 

Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 8, 
2024, tr.59-64. 

14 

Vùng đất địa đầu 
Nam Kỳ trong cuộc 
nổi dậy của Lê Văn 

Khôi 

Lịch sử Đặng Ngọc Hà Đặng Ngọc Hà Tạp chí Xưa Nay, số 567, 
tháng 9, 2024, tr.18-21 

15 
Management of 

Thang Long - Hanoi 
in medieval times 

Lịch sử Đặng Ngọc Hà, Trần 
Hồng Nhung Đặng Ngọc Hà 

Vietnam Law & Legal Forum, 
Vol.31, No.362, October, 

pp.33-36 

16 

Sự can dự của Nhật 
Bản vào vấn đề Biển 

Đôg từ năm 2016 
đến năm 2023 và 

một số vấn đề đặt ra 
cho Việt Nam 

Khoa học XHNV Trần Bách Hiếu Trần Bách Hiếu 
Tạp chí Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Tập 10, số 3, 2024, tr. 
275-296. 

17 

Điều chỉnh chính 
sách của Nga trước 
tác động của xung 
đột Nga – Ukraina 
từ 2022 đến nay 

Khoa học XHNV Trần Bách Hiếu Trần Bách Hiếu Tạp chí nghiên cứu châu Âu, 
số tháng 2/2024 

V. THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC BÀI THAM LUẬN Ở HỘI THẢO TRONG NƯỚC: 25 bài 

 
 



 

TT Tên bài 

Lĩnh vực 

Danh sách tác giả Danh sách tác giả 
thuộc ĐHQGHN 

Tên Hội thảo, Cơ quan tổ 
chức, Nơi tổ chức, (Khoa học tự nhiên 

– Sự sống; Khoa 
học XHNV; Công 
nghệ - Kỹ thuật; 

Liên ngành) 

1 

Thay đổi vị thế của 
người vợ trong đời 
sống người Nùng, 

Tày ở tỉnh Lạng Sơn 
trong bối cảnh hiện 

nay 

Khoa học XHNV Lý Viết Trường Lý Viết Trường 

In trong Kỷ yếu HTKH Khu 
vực miền Bắc Rà soát, xác 
định vấn đề xã hội cấp thiết 

với phụ nữ, trẻ em vùng DTTS 
và miền núi: Khuyến nghị, đề 
xuất nội dung, giải pháp vận 
động, hỗ trợ phụ nữ DTTS 

giai đoạn tiếp theo, Nxb. Văn 
hóa Dân tộc, Hà Nội, 2024, 

tr.340-353. 

2 

Tết mùng 3 tháng 3 
của người Nùng, 
Tày ở huyện Cao 

Lộc và giá trị cố kết 
cộng đồng 

Khoa học XHNV Lý Viết Trường Lý Viết Trường 

HTKH Hệ giá trị văn hóa Việt 
Nam: Lý luận và thực tiễn, 
Viện Nghiên cứu Văn hóa, 
Viện HLKHXH Việt Nam, 

năm 2024. 

3 

Chính sách đối với 
các dân tộc thiểu số 
của Trung Quốc và 
Việt Nam trong bối 

cảnh hiện nay 

Khoa học XHNV Lý Viết Trường Lý Viết Trường 
Hội nghị Thông báo Dân tộc 
học, Viện Dân tộc học, năm 

2024. 

 
 



 

4 

Trò chơi “phát sỏi” 
của người Nùng, 
Tày, Choang góp 

phần xây dựng Cộng 
đồng chia sẻ tương 

lai Việt - Trung 

Khoa học XHNV Lý Viết Trường Lý Viết Trường 
Hội nghị Thông báo Văn hóa, 

Viện Nghiên cứu Văn hóa, 
năm 2024. 

5 

Một số nét đặc trưng 
của Then Tày ở 

huyện Bình Liêu và 
triển vọng phát triển 
trong bối cảnh hiện 

nay 

Khoa học XHNV Lý Viết Trường Lý Viết Trường 

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và 
phát huy di sản diễn xướng 

then trong bối cảnh phát triển 
du lịch cộng đồng”, do Viện 
Việt Nam học và Khoa học 

phát triển (trực tiếp là Chương 
trình Thái học Việt Nam) và 

UBND huyện Bình Liêu, tỉnh 
Quảng Ninh (trực tiếp là 

Trung tâm Truyền thông và 
văn hóa huyện Bình Liêu) 

phối hợp tổ chức (có trình bày; 
có in kỷ yếu) 

6 

Bảo tồn, phát triển 
Then Tày Bình Liêu 
từ góc nhìn Khu vực 

học và Khoa học 
phát triển 

KHXH&NV Phạm Văn Lợi Phạm Văn Lợi 

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và 
phát huy di sản diễn xướng 

then trong bối cảnh phát triển 
du lịch cộng đồng”, do Viện 
Việt Nam học và Khoa học 

phát triển (trực tiếp là Chương 
trình Thái học Việt Nam) và 

UBND huyện Bình Liêu, tỉnh 
Quảng Ninh (trực tiếp là 

Trung tâm Truyền thông và 
văn hóa huyện Bình Liêu) 

 
 



 

phối hợp tổ chức (có trình bày; 
có in kỷ yếu) 

7 

Quá trình xác lập 
chủ quyền quốc gia 

Việt Nam ở Tây 
Nguyên 

KHXH&NV Phạm Văn Lợi Phạm Văn Lợi 

Hội nghị Sử học toàn quốc lần 
thứ nhất Nghiên cứu chủ 

quyền quốc gia lãnh thổ theo 
định hướng tiếp cận toàn bộ và 

toàn diện của Lịch sử Việt 
Nam, do Hội Sử học Việt 
Nam, TĐH KHXH&NV 

ĐHQGHN, TĐH KHXH&NV 
ĐHQGtpHCM và ĐH Đà 

Nẵng phối hợp tổ chức, Hà 
Nội (Không trình bày; chưa in 

kỷ yếu; sẽ in sách); 

8 

Mối quan hệ tác 
động hai chiều giữa 

phát triển du lịch 
cộng đồng và xây 

dựng nông thôn mới 

KHXH&NV Phạm Văn Lợi Phạm Văn Lợi 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
“Yêu cầu và nhiệm vụ xây 

dựng Bộ Tiêu chí du lịch cộng 
đồng gắn với xây dựng nông 
thôn mới”, tr. 173-188 (HT 

thuộc đề tài “Phát triển du lịch 
cộng đồng gắn với xây dựng 

nông thôn mới” đề tài cấp Bộ - 
Cục Du lịch Quốc gia Việt 

Nam, 2023-2024) 

9 

Đô thị hóa và ô 
nhiễm môi trường ở 
khu 5, 6, 7 xã Thụy 
Lâm, huyện Đông 
Anh, Hà Nội trong 
thập kỷ đầu thế kỷ 

XXI 

KHXH&NV Phạm Văn Lợi Phạm Văn Lợi 
Hội thảo Dân tộc học Quốc 

gia thường niên 2024 (không 
trình bày, chưa in kỷ yếu) 

 
 



 

10 

Nghiên cứu đánh giá 
tiềm năng tài 

nguyên địa mạo cho 
phát triển du lịch đới 
bờ biển Đà Nẵng – 

Quảng Ngãi 

Liên ngành 

Phạm Thị Phương 
Nga, Đặng Văn Bào, 

Giang Tuấn Linh, 
Đặng Kinh Bắc 

Phạm Thị Phương 
Nga, Đặng Văn 

Bào, Giang Tuấn 
Linh, Đặng Kinh 

Bắc 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 
Địa lý toàn quốc lần thứ XIV: 
“Khoa học Địa lý Việt Nam 
với chuyển đổi số phục vụ 

phát triển bền vững trong bối 
cảnh biến đổi toàn cầu”, Thừa 
Thiên – Huế, 13-14/7/2024, 
NXB Thanh Niên, ISBN: 

978-604-41-3801-5, 336-374 

11 

Định hướng quy 
hoạch du lịch sinh 

thái cho các khu bảo 
tồn thiên nhiên tại 

Việt Nam, 

Liên ngành 

Trương Quang Hải, 
Phạm Hạnh Nguyên, 

Ngô Xuân Quý, 
Nguyễn Đức Minh 

Trương Quang Hải, 
Phạm Hạnh 

Nguyên, Ngô Xuân 
Quý, Nguyễn Đức 

Minh 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 
Địa lý toàn quốc lần thứ XIV: 
“Khoa học Địa lý Việt Nam 
với chuyển đổi số phục vụ 

phát triển bền vững trong bối 
cảnh biến đổi toàn cầu”, Thừa 
Thiên – Huế, 13-14/7/2024, 
NXB Thanh Niên, ISBN: 

978-604-41-3801-5, 336-374 

12 
Diên cách lịch sử 

huyện Duy Xuyên, 
tỉnh Quảng Nam 

KHXH&NV Lê Thị Mai, Tăng 
Chánh Tín Tăng Chánh Tín 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
quốc gia "Duy Xuyên trong 
tiến trình lịch sử dân tộc", 

NXB Đà Nẵng, 
ISBN:978-604-84-7823-0; có 

trình bày 

13 

Bảo tồn di sản văn 
hóa Then của người 

Tày: Trường hợp 
Bình Liêu trong phát 

triển du lịch cộng 
đồng 

KHXH&NV Vũ Hồng Thuật, 
Trần Hạnh Nguyên Trần Hạnh Nguyên 

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và 
phát huy di sản diễn xướng 

then trong bối cảnh phát triển 
du lịch cộng đồng”, do Viện 
Việt Nam học và Khoa học 

phát triển (trực tiếp là Chương 
trình Thái học Việt Nam) và 

 
 



 

UBND huyện Bình Liêu, tỉnh 
Quảng Ninh (trực tiếp là 

Trung tâm Truyền thông và 
văn hóa huyện Bình Liêu) 

phối hợp tổ chức (có trình bày; 
có in kỷ yếu) 

14 

“Cương giới và lãnh 
thổ nước Đại Việt 

thời Trần 
(1226-1400)” 

KHXH&NV Phạm Đức Anh Phạm Đức Anh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 
quốc gia: “Nghiên cứu chủ 

quyền quốc gia lãnh thổ Việt 
Nam theo định hướng tiếp cận 
tiếp cận toàn bộ và toàn diện 

của Lịch sử Việt Nam”. 

15 

Vùng đất Tây 
Nguyên – ĐăkLăk 
trong tiến trình hợp 
nhất của dòng chảy 

lịch sử - văn hóa 
Việt Nam 

KHXH&NV Phạm Đức Anh Phạm Đức Anh 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: 
“ĐăkLăk - 120 năm hình 

thành và phát triển”, Buôn Ma 
Thuột, 26/10/2024, tr.9-18. 

16 

Biển Đông trong 
công cuộc Nam tiến 

của dân tộc Việt 
Nam dưới thời Lê 

Lịch sử Đặng Ngọc Hà Đặng Ngọc Hà 

Hội Khoa học Lịch sử Việt 
Nam, Trường Đại học Khoa 

học xã hội và Nhân văn, 
ĐHQGHN, Trường Đại học 

Khoa học xã hội và Nhân văn, 
ĐHQG-HCM, Trường Đại học 

Sư phạm, ĐH Đà Nẵng, Hội 
nghị Sử học toàn quốc lần thứ 
nhất: Nghiên cứu chủ quyển 
quốc gia lãnh thổ theo định 

hướng tiếp cận toàn bộ và toàn 
diện của lịch sử Việt Nam, Hà 

Nội 

 
 



 

17 
Hoạt động nghiên 
cứu, biên soạn lịch 

sử ở Ninh Bình 
Lịch sử Tống Văn Lợi, Đặng 

Ngọc Hà 
Tống Văn Lợi, 
Đặng Ngọc Hà 

Sở Văn hóa và Thể thao Ninh 
Bình, Trường Đại học Khoa 

học xã hội và Nhân văn, 
ĐHQGHN, Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học Xác lập quan điểm, 
nguyên tắc cơ bản trong tiếp 
cận nghiên cứu, biên soạn bộ 
“Lịch sử Ninh Bình” và vấn 
đề phân kỳ lịch sử, phân tập 
bộ sách, Ninh Bình, tháng 6, 

tr.21-30. 

18 

Vai trò của nhân dân 
Nghệ An trong khởi 
nghĩa Lam Sơn (giai 

đoạn 1424-1426) 

Lịch sử Đặng Ngọc Hà Đặng Ngọc Hà 

Viện Sử học, Viện HLKHXH 
Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học Trận Bồ Đằng - Trà 
Lân (1424): Bước phát triển 

mới của khởi nghĩa Lam Sơn, 
Nghệ An, tháng 6, tr.115-125; 

Trình bày 

19 

Bước đầu tìm hiểu 
việc Đỗ Tử Bình có 
thi đỗ Thái học sinh 

dưới thời Trần 

Lịch sử Đặng Ngọc Hà Đặng Ngọc Hà 

Viện HLKHXH Việt Nam, Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thái Bình, 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
Trần triều Thái bảo Đỗ Tử 

Bình (1324-1383): Thân thế 
và sự nghiệp, Thái Bình, tháng 

6, tr.226-238. 

20 

Hoạt động đối ngoại 
của Đàng Trong với 
Chân Lạp và việc 

khai mở, khẳng định 
chủ quyền ở Nam 

Bộ vào thế kỉ XVII 

Lịch sử Đặng Ngọc Hà Đặng Ngọc Hà 

Trường Đại học Luật Hà Nội, 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Chức năng đối ngoại của nhà 
nước Việt Nam trong lịch sử, 

Hà Nội, tháng 8, tr.16-24; 
Trình bày 

 
 



 

21 

Di sản văn hóa và 
vai trò của nó với 
phát triển kinh tế - 
xã hội quận Bắc Từ 
Liêm trong bối cảnh 

đô thị 

KHXH&NV Đặng Ngọc Hà Đặng Ngọc Hà 

Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ 
Liêm, Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học Di sản văn hóa Bắc Từ 
Liêm, làng khoa bảng Đông 

Ngạc với kết nối chuỗi giá trị 
di sản văn hóa, du lịch trong 
phát triển công nghiệp văn 

hóa, xây dựng thành phố sáng 
tạo, Hà Nội, tháng 8, tr.57-66. 

22 

Không gian lịch sử - 
văn hóa vùng đất 
quê hương Đinh 

Tiên Hoàng 

Lịch sử Đặng Ngọc Hà Đặng Ngọc Hà 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 
Bình, Hội Khoa học Lịch sử 
Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học Đinh Tiên Hoàng 

tầm vóc lịch sử và khát vọng 
dân tộc, Ninh Bình, tháng 8, 

tr.56-72. 

23 
Cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm 
của nhà Tiền Lý 

Lịch sử Đặng Ngọc Hà Đặng Ngọc Hà 

Viện Sử học, Viện HLKHXH 
Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học Khởi nghĩa Lý Bí và 
sự thành lập nhà nước Vạn 
Xuân (542-544), Hà Nội, 

tháng 9, tr.71-84; Trình bày 

24 

Phát huy tinh hoa 
văn hóa làng xã khu 
vực nông thôn trong 
xây dựng nông thôn 
văn minh, hiện đại 

KHXH&NV Đặng Ngọc Hà Đặng Ngọc Hà 

Ban Tuyên giáo Trung ương, 
Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, Thành ủy 
Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học Quốc gia: Tầm nhìn mới, 
cơ hội mới xây dựng Thủ đô 
Hà Nội văn hiến - văn minh - 

hiện đại, thành phố kết nối 

 
 



 

toàn cầu, Kỷ niệm 70 năm 
ngày Giải phóng Thủ đô 

(10/10/1954-10/10/2024), Hà 
Nội tháng 10, tr.462-475. 

25 

Sự kiện kí Hiệp ước 
Patenôtre năm 1884 
và việc phân kì diễn 
trình lịch sử văn hóa 

Việt Nam 

KHXH&NV Đặng Ngọc Hà Đặng Ngọc Hà 

Viện Sử học, Viện HLKHXH 
Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học Hiệp ước Patenôtre 
(1884) và phong trào đấu 

tranh của nhân dân Việt Nam, 
Hà Nội, tháng 11, tr.99-105; 

Trình bày 
 

 

 
 


